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I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 

A. 19 tuổi. B. 18 tuổi. C. 20 tuổi. D. 17 tuổi. 

Câu 2. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào 

sau đây? 

A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép. 

B. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định. 

C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép. 

D. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật. 

Câu 3. Trong quá trình đào mương thoát nước cho mảnh vườn của gia đình, anh K đã phát hiện một vật thể 

lạ, nghi là một quả bom. Nếu là anh K, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

A. Tránh xa vật thể lạ, báo cho công an và cảnh báo tới mọi người. 

B. Cất giấu vật thể lạ, đợi một thời gian sau sẽ đem đi bán lấy tiền. 

C. Huy động nhiều người tới để khiêng vật thể đó về trụ sở công an. 

D. Lại gần, sờ vào vật thể lạ lên để kiểm tra xem đó là loại bom gì. 

Câu 4. Chủ nhật, bạn N sang nhà bạn P trả sách thì thấy P đang giận dỗi mẹ. Sau khi hỏi thăm, N mới biết P 

có thái độ như vậy là vì mẹ yêu cầu phải lau nhà xong mới được đi chơi. Bạn P rất ấm ức và cho rằng mình 

còn nhỏ nên không phải làm việc nhà. Trong trường hợp trên, nếu là N, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau 

đây? 

A. Đồng tình với bạn P vì trẻ em không có nghĩa vụ làm việc nhà. 

B. Mắng nhiếc P gay gắt vì P lười biếng và không yêu thương mẹ. 

C. Không quan tâm, vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình. 

D. Khuyên P nên giúp đỡ mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi. 

Câu 5. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền lợi nào sau đây? 

A. Làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn. B. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động. 

C. Chấp hành kỉ luật lao động.   D. Thực hiện hợp đồng lao động. 

Câu 6. Luật Hóa chất năm 2007 nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sao đây? 

A. Sử dụng hóa chất độc hại để săn bắt động vật, xâm hại sức khỏe con người. 

B. Sản xuất thuốc bằng các hóa chất đủ tiêu chuẩn, đúng hàm lượng cho phép. 

C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép, đảm bảo tiêu chuẩn. 

D. Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển các hóa chất thuộc danh mục được phép. 

Câu 7. Gần tết Nguyên đán, anh M được anh X rủ cùng mua vật liệu về nhà tự quấn pháo để bán. Nếu là anh 

M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

A. Đồng ý với anh X vì bán pháo vào dịp tết sẽ thu được nhiều lợi nhuận. 

B. Từ chối nhưng không can ngăn anh X vì không phải việc của mình. 

C. Đồng ý, rủ thêm nhiều người thân và bạn bè cùng tham gia cho vui. 

D. Từ chối, đồng thời khuyên anh  không nên thực hiện ý định đó. 

Câu 8. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có nghĩa vụ nào sau đây? 

A. Tuyển dụng, bố trí, quản lí, điều hành, giám sát lao động. 

B. Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động. 

C. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc. 

D. Khen thưởng và xử lí vi phạm kỉ luật lao động. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ? 

A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy. 

B. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X. 

C. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời. 

D. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 

A. Chỉ gây những tổn thương về tâm lí cho các nạn nhân. 

B. Gây ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 



C. Thiệt hại về tài sản, kinh tế của cá nhân, gia đình, xã hội. 

D. Tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 

Câu 11. Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất nước và nhân 

loại? 

A. Tiền bạc. B. Của cải. C. Sức khỏe. D. Lao động. 

Câu 12. Anh S làm việc tại công ty của ông K. Trong quá trình làm việc, anh S luôn cố gắng, tuân thủ đúng 

nội quy công ty và sự quản lí, điều hành của cấp trên. Tuy nhiên, sau gần 2 năm làm việc tại công ty, anh S 

vẫn không được kí hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm như thoả thuận khi tuyển dụng trước đó. Khi anh 

thắc mắc, ông K đã có những lời lẽ không hay xúc phạm anh và đuổi việc, không cho anh S tiếp tục làm việc 

tại công ty. Nhân vật nào trong tình huống trên đã vi phạm quy định của Bộ Luật lao động năm 2019? 

A. Không có nhân vật nào. B. Anh S. 

C. ông K. D. Anh S và ông K. 

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (1 điểm) 

Câu 1. Đọc tình huống sau: 

Bà A có chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm, bà sắp xếp tất cả các món đồ đã chuẩn bị để thắp hương, bà 

A châm một nén nhang rồi cắm vào bát hương có nhiều chân hương đã tàn. Sau khi vừa khấn xong thì bà B 

có sang nhà rủ bà A đi lên chùa cúng cầu may. Bà A vội vàng chuẩn bị để cùng bà B lên chùa, để mặc cho 

nén nhang vẫn còn đang bén trên ban thờ.  

a) Việc chăm chỉ thắp hương cầu khấn của bà A sẽ mang đến nhiều điều lành cho cả gia đình nhà bà A.  

b) Điều bất cẩn của bà A có thể gây ra việc bén lửa vào các chân nhang dẫn đến cháy nổ. 

c) Việc làm của bà A có thể khiến mâm cỗ cúng bị các con côn trùng xâm nhập. 

d) Việc làm của bà A có thể dẫn đến các thiệt hại về người và tài sản. 

Dạng 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn. (1 điểm) 

Câu 1. Điền các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây vào ô trống để hoàn thành khái niệm sau: 

(phòng ngừa, tuyên truyền, chủ động, tố cáo) 

Trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại: 

- (1)…….., tích cực tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về (2)………. tai nạn vũ 

khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 

- (3)……… và nhắc nhở người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc 

hại.  

- (4)………. các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất 

độc hại.  

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Theo em, lao động có ý nghĩa gì đối với cá nhân và xã hội? Mỗi người cần làm gì để thực 

hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động của mình?  

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: Khi thấy vợ mình là chị H để các thùng hoa quả lên xe ô tô vừa chở hoá chất 

để vận chuyển đi các tỉnh, anh K đã khuyên ngăn với lí do là việc làm đó sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm thực 

phẩm và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Tuy nhiên, chị H không đồng ý vì cho 

rằng hoa quả đã được đóng thùng và chỉ để trên xe một thời gian ngắn nên không có hại gì cho mọi người. 

a) Em hãy nhận xét về hành động của anh K. 

b) Theo em, hành vi của chị H có vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn do các chất độc hại 

không? 

------Chúc các em làm bài tốt------ 

 


